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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 24 

        PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

        Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Số tròn trăm lớn nhất có bốn chữ số là:  

A. 9000 B. 9900 C. 9090 D. 9990 

Câu 2:13m 18dm = …………. cm. Số thích hợp điền vào chỗ trống là: 

A. 21 B. 1308 C. 138 D. 1480 

Câu 3: Ngày 30 tháng 7 là chủ nhật thì ngày 2 tháng 8 năm đó là: 

A. Thứ hai B. Thứ ba C. Thứ tư D. Thứ năm 

Câu 4: Em đi học lúc 7 giờ 20 phút và đến trường lúc 7 giờ 35 phút. Hỏi em đã đi đến trường 

hết bao nhiêu phút? 

A. 10 phút B. 15 phút C. 20 phút D. 25 phút 

Câu 5: Một tiết học bắt đầu lúc 9 giờ kém 10 phút và đến 9 giờ 30 phút thì kết thúc. Hỏi thời 

gian của tiết học đó là bao nhiêu phút? 

A. 30 phút B. 35 phút C. 45 phút D. 40 phút 

Câu 6: Phép tính nào sai? 

A. V + VII = XII B. X + VII = XVII 

C. XI – V = VI D. XII – VI = IV 

Câu 7: Điền số hoặc số La Mã vào bảng sau (theo mẫu): 

Số 5 7 9   21   

Số La Mã V   X XIV  XII XVIII 

Câu 8: a) Xếp các số: XI, VIII, VI, IX, IV, XX, XIX theo thứ tự từ lớn đến bé: 

………………………………………………………………………………………….. 

b) Xếp các số V, III, IV, VII, XX, IX, XXI, II, VII theo thứ tự từ bé đến lớn:  

………………………………………………………………………………………….. 
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PHẦN II: TỰ LUẬN 

Bài 1: a) Đặt tính rồi tính:      b) Tính: 

1006 ×  9 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

 

6314 : 7 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

5808 – 4848 : 6 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

 

Bài 2: Tìm x: 

1278 + x × 8 = 4878 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

x : 4 = 1098 (dư 3) 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

Bài 3: Một xí nghiệp may tháng đầu may được 839 cái áo, tháng thứ hai may được 1026 cái 

áo. Sau khi may được hai tháng, xí nghiệp bán đi 
1

5
 số áo đó. Hỏi xí nghiệp đã bán đi bao 

nhiêu cái áo? 

Bài giải 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

 

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

         PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

        Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án B D C B D D 

Câu 7: Điền số hoặc số La Mã vào bảng sau (theo mẫu): 

Số 5 7 9 10 14 21 12 18 

Số La Mã V VII IX X XIV XXI XII XVIII 

Câu 8: a) Xếp các số: XI, VIII, VI, IX, IV, XX, XIX theo thứ tự từ lớn đến bé: 

XX ; XIX ; XI ; IX ; VIII ; VI ; IV 

b) Xếp các số V, III, IV, VII, XX, IX, XXI, II theo thứ tự từ bé đến lớn:  

II ; III ; IV ; V ; VII ; IX ; XX ; XXI 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

Bài 1: a) Đặt tính rồi tính:      b) Tính: 

1006 × 9 

= 9054 

6314 : 7 

= 902 

 

5808 – 4848 : 6 

= 5808 – 808 = 5000 

 

Bài 2: Tìm x: 

1278 + x × 8 = 4878 

x × 8 = 4878 – 1278  

x × 8 = 3600 

x = 3600 : 8  

x = 450 

x : 4 = 1098 (dư 3) 

x = 1098 × 4 + 3 

x = 4392 + 3 

x = 4395 

 

Bài 3: Một xí nghiệp may tháng đầu may được 839 cái áo, tháng thứ hai may được 1026 cái 

áo. Sau khi may được hai tháng, xí nghiệp bán đi 
1

5
 số áo đó. Hỏi xí nghiệp đã bán đi bao 

nhiêu cái áo? 

Bài giải 
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Cả hai tháng may được số cái áo là: 

839 + 1026 = 1865 (cái) 

Xí nghiệm đã bán đi số cái áo là: 

1865 : 5 = 373 (cái) 

Đáp số: 373 cái áo 

 

  


